
SỐ LƯỢT KHÁM CHỮA BỆNH BHYT
  (Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

                                                       

STT Cơ sở KCB BHYT
Số lượt 

KCB nội 
trú 2020

Số lượt 
KCB nội trú 

06 tháng 

Số lượt KCB 
nội trú trong 
thời kỳ thanh 

1 Bệnh viện TW Thái Nguyên 64,477 26,363 90,840
2 Bệnh viện A 29,147 14,815 43,962
3 Bệnh viện YHCT 5,284 3,309 8,593
4 Bệnh viện PHCN 1,980 1,111 3,091
5 Bệnh viện Quân y 91 5,765 1,236 7,001
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 19,941 19,294 39,235
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên 17,141 12,181 29,322
8 Bệnh viện An Phú 2,260 728 2,988
9 TTYT tp. Sông Công 5,301 2,463 7,764

10 TTYT thị xã Phổ Yên 5,774 2,531 8,305
11 Tổng 157,070 84,031 241,101

            Phụ lục I
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Thời kỳ tạm ứng
Số đề nghị thanh toán 

(đồng)
Số tiền tạm ứng  

(đồng)
Thời gian tạm ứng 

(đồng) Tỷ lệ tạm ứng 

Quý IV/2019 109.687.360.926 80.320.906.000
Quý I/2020 93.470.782.537 87.749.889.000 10/1/20 80,0
Quý II/2020 101.986.789.606 74.776.626.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 121.277.930.679 81.589.432.000 14/7/2020 80,0
Quý IV/2020 100.604.175.598 97.022.345.000 12/10/20 80,0
Quý I/2021 104.010.847.107 80.483.340.000 12/1/21 80,0
Quý II/2021 106.661.228.949 83.208.678.000 13/4/2021 80,0

Quý IV/2019 39.727.896.011 29.901.043.000
Quý I/2020 31.729.022.918 31.782.317.000 13/01/2020 80,0
Quý II/2020 33.752.307.765 25.383.218.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 39.796.411.076 27.001.846.000 13/7/2020 80,0
Quý IV/2020 38.271.430.077 31.837.129.000 12/10/20 80,0
Quý I/2021 35.496.252.595 30.617.144.000 12/1/21 80,0
Quý II/2021 36.750.287.988 28.397.002.000 13/4/2021 80,0

Quý IV/2019 10.763.827.772 9.130.813.000
Quý I/2020 7.399.105.975 8.611.062.000 15/01/2020 80,0
Quý II/2020 8.416.047.623 5.919.284.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 10.448.131.625 6.732.838.000 13/7/2020 80,0
Quý IV/2020 11.596.294.706 8.358.505.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 7.735.462.341 9.277.036.000 29/01/2020 80,0
Quý II/2021 11.596.258.586 6.188.370.000 13/4/2021 80,0

Quý IV/2019 3.719.786.857 2.714.514.000
Quý I/2020 1.411.950.457 2.975.829.000 13/01/2020 80,0
Quý II/2020 2.119.007.848 1.129.560.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 3.354.938.624 1.695.206.000 13/7/2020 80,0
Quý IV/2020 3.921.577.770 2.683.951.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 2.325.590.205 3.137.262.000 29/01/2021 80,0
Quý II/2021 3.781.379.522 1.860.472.000 13/4/2021 80,0

Quý IV/2019 5.492.032.912 4.526.792.000
Quý I/2020 4.682.291.631 4.393.626.000 13/01/2020 80,0
Quý II/2020 4.211.312.535 3.745.833.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 5.293.300.067 3.369.050.000 10/7/20 80,0
Quý IV/2020 4.990.370.118 4.234.640.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 4.421.426.531 3.992.296.000 19/01/2021 80,0
Quý II/2021 3.548.985.674 3.537.141.000 13/4/2021 80,0

1.Bệnh viện TW Thái Nguyên

2. Bệnh viện A

Phụ lục II
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TẠM ỨNG KINH PHÍ KCB BHYT

    (Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

3. Bệnh viện YHCT

4. Bệnh viện PHCN

5. Bệnh viện Quân Y 91
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Thời kỳ tạm ứng
Số đề nghị thanh toán 

(đồng)
Số tiền tạm ứng  

(đồng)
Thời gian tạm ứng 

(đồng) Tỷ lệ tạm ứng 

Quý IV/2019 18.878.047.545 15.738.558.000
Quý I/2020 16.871.613.667 15.102.438.000 13/01/2020 80,0
Quý II/2020 17.198.604.582 13.497.291.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 19.848.548.621 13.758.884.000 13/07/2020 80,0
Quý IV/2020 20.246.934.198 15.878.839.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 17.907.449.833 16.197.547.000 19/01/2021 80,0
Quý II/2021 18.670.459.522 14.325.960.000 13/04/2021 80,0

Quý IV/2019 11.252.264.848 9.190.628.000
Quý I/2020 8.049.643.966 9.001.812.000 16/01/2020 80,0
Quý II/2020 9.262.889.061 6.439.715.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 13.508.087.890 7.410.311.000 13/07/2020 80,0
Quý IV/2020 18.018.261.890 10.808.219.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 15.900.220.269 14.414.609.000 13/01/2021 80,0
Quý II/2021 17.632.074.191 12.720.176.000 19/04/2021 80,0

Quý IV/2019 2.254.108.805 1.873.321.000
Quý I/2020 1.833.392.430 1.803.287.000 10/1/20 80,0
Quý II/2020 1.976.613.014 1.466.714.000 10/4/20 80,0
Quý III/2020 2.428.020.081 1.581.290.000 13/7/2020 80,0
Quý IV/2020 2.076.750.617 1.942.416.000 14/10/2020 80,0
Quý I/2021 1.606.279.908 1.661.400.000 19/01/2021 80,0
Quý II/2021 1.421.468.240 1.285.190.000 19/4/2021 80,0

Quý IV/2019 3.787.584.310
Quý I/2020 3.477.133.303 3.030.067.448 15/01/2020 80%
Quý II/2020 3.111.876.338 2.781.706.642 16/4/2020 80%
Quý III/2020 3.631.893.298 2.489.501.071 16/7/2020 80%
Quý IV/2020 3.444.664.731 2.905.514.638 19/10/2020 80%
Quý I/2021 3.389.758.930 2. 755.731.785 14/01/2021 80%

Quý IV/2019 7.962.139.306
Quý I/2020 6.621.823.150 6.369.711.444 16/01/2020 80%
Quý II/2020 6.043.166.265 5.297.458.520 14/4/2020 80%
Quý III/2020 7.712.864.965 4.834.533.012 15/7/2020 80%
Quý IV/2020 7.318.837.826 6.170.291.972 23/10/2020 80%
Quý I/2021 7.052.952.766 5.855.070.262 15/01/2021 80%
Quý II/2021 6.625.532.526 5.642.362.214 20/4/2021 80%

9. TTYT tp. Sông Công

10. TTYT thị xã Phổ Yên

8. Bệnh viện An Phú

6. Bệnh viện Gang – Thép TN

7. Bệnh viện Quốc tê TN
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Thời gian
Ngày trên B/c gửi 

đề nghị thanh toán
BB thẩm định 
(biên bản GĐ)

Thời gian quyết toán 
(BB Mẫu C82 - HD)

Thời gian hoàn thành 
thanh toán (ngân hàng 

chuyển tiền)

Quý I/2020 10/4/20 8/7/20 4/1/21
Quý II/2020 10/7/20 7/10/20 15/01/2021
Quý III/2020 16/10/2020 18/01/2021 23/02/2021 13/08/2021
Quý IV/2020 10/1/21 12/4/21 31/08/2021 22/10/2021
Quý I/2021 10/4/21 31/5/2021 6/9/21
Quý II/2021 10/7/21 17/9/2021 20/09/2021 12/11/21

Quý I/2020 3/4/20 26/05/2020 4/1/21 28/04/2021
Quý II/2020 9/7/20 12/10/20 15/01/2021 28/04/2021
Quý III/2020 9/10/21 31/12/2020 23/02/2021 28/04/2021
Quý IV/2020 8/1/21 26/02/2021 31/08/2021 26/10/2021
Quý I/2021 8/4/21 26/05/2021 6/9/21 12/11/21
Quý II/2021 13/07/2021 30/08/2021 8/9/21 12/11/21

Quý I/2020 6/4/20 29/05/2020 4/1/21 21/4/2021
Quý II/2020 6/7/20 25/08/2020 15/01/2021 21/4/2021
Quý III/2020 5/10/20 25/11/2020 23/02/2021 21/4/2021
Quý IV/2020 5/1/21 28/01/2021 31/08/2021 22/10/2021
Quý I/2021 5/4/21 13/05/2021 18/10/2021 12/11/21
Quý II/2021 6/7/21 20/08/2021 18/10/2021 12/11/21

Quý I/2020 10/4/20 5/6/20 4/1/21 28/4/2021
Quý II/2020 6/7/20 27/7/2020 15/01/2021 28/4/2021
Quý III/2020 9/10/20 27/10/2020 23/02/2021 28/4/2021
Quý IV/2020 10/1/21 27/01/2021 11/10/21 Chưa hoàn thành
Quý I/2021 6/4/21 20/4/2021 20/10/2021 Chưa hoàn thành
Quý II/2021 8/7/21 10/8/21 20/10/2021 Chưa hoàn thành

Quý I/2020 3/4/20 4/6/20 4/1/21 28/04/2021
Quý II/2020 3/7/20 27/8/2020 15/01/2021 28/04/2021
Quý III/2020 3/10/20 14/12/2020 23/02/2021 28/04/2021
Quý IV/2020 3/1/21 15/3/2021 31/08/2021 22/10/2021
Quý I/2021 5/4/21 21/5/2021 6/9/21 15/11/2021
Quý II/2021 2/7/21 8/9/21 10/9/21 15/11/2021

Quý I/2020 10/4/20 3/6/20 4/1/21 5/5/21
Quý II/2020 10/7/20 31/8/2020 15/01/2021 5/5/21
Quý III/2020 10/10/20 7/1/21 23/02/2021 5/5/21
Quý IV/2020 10/1/21 26/3/2021 31/08/2021 22/10/2021
Quý I/2021 10/4/21 21/7/2021 6/9/21 12/11/21

3. Bệnh viện YHCT

Phụ lục III
THỰC TRẠNG VỀ THANH, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KCB BHYT

(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

1.Bệnh viện TW Thái Nguyên

2. Bệnh viện A

6. Bệnh viện Gang – Thép TN

5. Bệnh viện Quân Y 91

4. Bệnh viện PHCN
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Thời gian
Ngày trên B/c gửi 

đề nghị thanh toán
BB thẩm định 
(biên bản GĐ)

Thời gian quyết toán 
(BB Mẫu C82 - HD)

Thời gian hoàn thành 
thanh toán (ngân hàng 

chuyển tiền)
Quý II/2021 10/7/21 24/9/2021 27/09/2021 12/11/21

Quý I/2020

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng 

2/6/20 4/1/21 28/4/2021

Quý II/2020

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng

5/9/20 15/01/2021 28/4/2021

Quý III/2020

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng

8/1/21 23/02/2021 28/4/2021

Quý IV/2020

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng

26/3/2021 31/08/2021 20/10/2021

Quý I/2021

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng

20/7/2021 6/9/21 Chưa hoàn thành

Quý II/2021

Trên báo cáo giấy gửi 
đề nghị thanh quyết 
toán không ghi ngày 

tháng

23/9/2021 24/09/2021 Chưa hoàn thành

Quý I/2020 1/4/20 29/5/2020 4/1/21 5/5/21
Quý II/2020 1/7/20 19/8/2020 15/01/2021 5/5/21
Quý III/2020 1/7/20 7/12/20 23/02/2021 5/5/21
Quý IV/2020 10/1/21 29/01/2021 31/08/2021 Chưa hoàn thành
Quý I/2021 1/4/21 11/5/21 6/9/21 Chưa hoàn thành
Quý II/2021 1/7/21 12/8/21 8/9/21 Chưa hoàn thành

Quý I/2020 3/4/20 27/5/2020 4/1/21 29/4/2021
Quý II/2020 1/7/20 10/7/20 15/01/2020 29/4/2021
Quý III/2020 1/10/20 14/10/2020 29/01/2021 29/4/2021
Quý IV/2020 4/1/21 15/01/2021 31/8/2021 27/10/2021
Quý I/2021 2/4/21 24/5/2021 6/9/21 15/11/2021
Quý II/2021 1/7/21 20/7/2021 23/10/2021 15/11/2021

Quý I/2020 6/4/20 11/6/20

Ngày Công văn đến của 
TTYT là 07/4/2021 (trên 

Mẫu C82 không ghi 
ngày tháng)

7/4/21

9. TTYT tp. Sông Công

10. TTYT thị xã Phổ Yên

8. Bệnh viện An Phú

7. Bệnh viện Quốc tế TN
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Thời gian
Ngày trên B/c gửi 

đề nghị thanh toán
BB thẩm định 
(biên bản GĐ)

Thời gian quyết toán 
(BB Mẫu C82 - HD)

Thời gian hoàn thành 
thanh toán (ngân hàng 

chuyển tiền)

Quý II/2020 7/7/20 17/7/2020

Ngày Công văn đến của 
TTYT là 07/4/2021 (trên 

Mẫu C82 không ghi 
ngày tháng)

7/4/21

Quý III/2020 7/9/20 12/10/20

Ngày Công văn đến của 
TTYT là 07/4/2021 (trên 

Mẫu C82 không ghi 
ngày tháng)

5/5/21

Quý IV/2020 5/1/21 5/2/21 8/10/21 22/10/2021
Quý I/2021 8/4/21 1/6/21 14/10/2021 18/11/2021
Quý II/2021 8/4/21 21/7/2021 14/10/2021 18/11/2021



STT Cơ sở KCB BHYT Chi phí KCB BHYT (đồng)
1 Bệnh viện TW Thái Nguyên 14,254,586,655
2 Bệnh viện A 23,519,439,237
3 Bệnh viện YHCT 3,709,927,775
4 Bệnh viện PHCN 1,418,099,729
5 Bệnh viện Quân y 91 507,510,699
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 6,706,768,691
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên 1,392,128,888
8 Bệnh viện An Phú 293,813,935
9 TTYT tp. Sông Công 428,966,368

10 TTYT thị xã Phổ Yên 2,742,646,771
11 Tổng 54,973,888,748

Phụ lục IV                                                                                                                                                 
CHI PHÍ KCB BHYT ĐÃ SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH 

CHƯA ĐƯỢC THANH TOÁN
(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)





STT Cơ sở KCB BHYT Chi phí KCB BHYT chưa thực hiện thanh 
toán theo Nghị quyết 30/NQ-CP (đồng)

1 Bệnh viện TW Thái Nguyên 13,249,865,141
2 Bệnh viện A 11,774,155,287
3 Bệnh viện YHCT 3,612,539,643
4 Bệnh viện PHCN 1,241,907,220
5 Bệnh viện Quân y 91 423,344,038
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 4,747,340,332
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên 1,014,792,648
8 Bệnh viện An Phú 286,303,113
9 TTYT tp. Sông Công 333,116,907

10 TTYT thị xã Phổ Yên 1,164,789,153
11 Tổng 37,848,153,482

Phụ lục V                                                                                                                                            
CHI PHÍ KCB BHYT CHƯA THỰC HIỆN THANH TOÁN                                    

THEO GIÁ DVKT THEO NGHỊ QUYẾT 30/NQ-CP
(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)



STT Cơ sở KCB BHYT Chi phí KCB BHYT chưa thực hiện 
theo Kết luận 11/KL-TTr (đồng)

1 Bệnh viện TW Thái Nguyên
2 Bệnh viện A 9,176,546,086
3 Bệnh viện YHCT 3,709,927,775
4 Bệnh viện PHCN 1,418,099,729
5 Bệnh viện Quân y 91
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 5,772,624,788
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên
8 Bệnh viện An Phú
9 TTYT tp. Sông Công 428,966,368

10 TTYT thị xã Phổ Yên 2,309,109,011
11 Tổng 22,815,273,757

Phụ lục VI                                                                                                                             
CHI PHÍ KCB BHYT CHƯA THANH TOÁN THEO 

KẾT LUẬN SỐ 11/KL-TTR CỦA THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

Ghi chú: số liệu bao gồm thanh toán theo Nghị quyết 30/NQ-CP và các DVKT, thuốc,….



STT Cơ sở KCB BHYT Chi phí KCB BHYT có sử dụng gây 
tê chưa thực hiện thanh toán (đồng)

1 Bệnh viện TW Thái Nguyên 1,004,721,514
2 Bệnh viện A 2,568,737,864
3 Bệnh viện YHCT 0
4 Bệnh viện PHCN 0
5 Bệnh viện Quân y 91 84,166,661
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 934,143,903
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên 377,336,240
8 Bệnh viện An Phú 7,510,822
9 TTYT tp. Sông Công 0

10 TTYT thị xã Phổ Yên 433,537,760
11 Tổng 5,410,154,764

Phụ lục VII                                                                                                                                        
CHI PHÍ KCB BHYT CHƯA THỰC HIỆN THANH TOÁN                                              

THEO GIÁ DVKT CÓ SỬ DỤNG GÂY TÊ 
(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)

Ghi chú: số liệu bao gồm trước và sau thời kỳ thanh tra có liên quan



STT Cơ sở KCB BHYT
Chi phí KCB BHYT từ chối thanh 

toán qua giám định được cơ sở 
KCB chấp nhận (đồng)

1 Bệnh viện TW Thái Nguyên 4,950,072,581
2 Bệnh viện A 913,676,906
3 Bệnh viện YHCT 57,896,758
4 Bệnh viện PHCN 71,387,157
5 Bệnh viện Quân y 91 185,230,158
6 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 314,263,252
7 Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên 96,064,972
8 Bệnh viện An Phú 201,837,323
9 TTYT tp. Sông Công 97,349,883
10 TTYT thị xã Phổ Yên 83,554,610
11 Tổng 6,971,333,600

Phụ lục VIII                                                                                                                                  
CHI PHÍ TỪ CHỐI THANH TOÁN QUA GIÁM ĐỊNH 

CƠ SỞ KCB CHẤP NHẬN
(Kèm theo Kết luận số 03/KL-TTrB ngày 31/03/2022 của Chánh thanh tra Bộ Y tế)
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